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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ
A. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

I. Chỉ tiêu về khai thác mới

1. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới

1.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới
	=
	Số lượng hợp đồng khai thác mới năm nay (A) – Số lượng hợp đồng khai thác mới năm trước (B)

	
	
	Số lượng hợp đồng khai thác mới năm trước (B)




Nguồn số liệu:

(A) Số lượng hợp đồng khai thác mới năm nay, mục II, cột số 2, mẫu số 2-NT Báo cáo nghiệp vụ năm nay

(B) Số lượng hợp đồng khai thác mới năm trước, mục II, cột số 2, mẫu số 2-NT Báo cáo nghiệp vụ năm trước

Lưu ý: Chỉ tiêu này có thể lấy trực tiếp từ cột số 3, mẫu số 2-NT, Báo cáo nghiệp vụ năm nay.

1.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng về số lượng hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. 

1.3. Biên độ dao động

1.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Đề nghị đánh giá trong mối quan hệ với doanh thu khai thác mới, tỷ lệ hủy bỏ trong năm hợp đồng đầu tiên, các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới;

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số tiền bảo hiểm bình quân khai thác mới;

 - Chỉ tiêu về năng suất đại lý bảo hiểm.

b. Đề nghị xem xét số liệu trong 3-5 năm để cho thấy xu thế tăng trưởng của doanh nghiệp.

c. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Số lượng sản phẩm phê chuẩn mới trong năm (mô tả tính chất sản phẩm);

- Chính sách phát triển sản phẩm.

- Các sản phẩm dừng triển khai trong năm.

2. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới

2.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới
	=
	Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm nay (A) – Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm trước (B)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm trước (B)


Nguồn số liệu:

(A) Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm nay, mục I, cột số 2, mẫu số 3-NT Báo cáo nghiệp vụ năm nay

(B) Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm nay, mục I, cột số 2, mẫu số 3-NT Báo cáo nghiệp vụ năm trước

Lưu ý: Chỉ tiêu này có thể lấy trực tiếp từ mục I cột số 8, mẫu số 3-NT, Báo cáo nghiệp vụ năm nay.

2.2 Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng doanh thu khai thác phí bảo hiểm khai thác mới của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Chỉ tiêu này tăng cho thấy dấu hiệu doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh.
2.3. Biên độ dao động

2.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu:

a. Đề nghị đánh giá trong mối quan hệ với số lượng hợp đồng khai thác mới, tỷ lệ hủy bỏ trong năm hợp đồng đầu tiên, các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới

- Tỷ lệ thay đổi số tiền bảo hiểm khai thác mới bình quân

- Năng suất đại lý khai thác mới.

b. Đề nghị xem xét số liệu trong 3-5 năm để cho thấy xu thế tăng trưởng của doanh nghiệp.

c. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Chính sách chi trả hoa hồng bảo hiểm đối với từng nghiệp vụ bảo hiểm;

- Báo cáo khai thác mới (số hợp đồng, phí bảo hiểm, STBH).

3. Chỉ tiêu Số tiền bảo hiểm bình quân khai thác mới 

3.1. Công thức tính

	Số tiền bảo hiểm bình quân khai thác mới
	=
	Số tiền bảo hiểm hợp đồng khai thác mới (A)

	
	
	Số lượng hợp đồng khai thác mới (B)


Nguồn số liệu:

(A) Số tiền bảo hiểm hợp đồng khai thác mới năm nay, mục II, cột số 4, mẫu số 2-NT Báo cáo nghiệp vụ năm nay

(B) Số lượng hợp đồng khai thác mới năm nay, mục II, cột số 2, mẫu số 2-NT Báo cáo nghiệp vụ năm trước

3.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ảnh chất lượng khai thác mới. Chỉ tiêu này cao cho thấy khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm mua hợp đồng bảo hiểm có mệnh giá cao hơn.
3.3. Biên độ dao động

4.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Đề nghị đánh giá trong mối quan hệ với số lượng hợp đồng khai thác mới, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới;
- Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới.
b. Đề nghị xem xét số liệu trong 3-5 năm để cho thấy xu thế tăng trưởng của doanh nghiệp.

c. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Chính sách khai thác bảo hiểm;
- Cơ cấu sản phẩm bảo hiểm.
4. Chỉ tiêu tỷ lệ hợp đồng hủy bỏ trong thời gian tự do xem xét

4.1. Công thức tính

	Tỷ lệ hủy bỏ HĐ trong thời gian tự do xem xét
	   =
	Số lượng hủy bỏ trong thời gian tự do xem xét (A)

	
	
	Số lượng hợp đồng khai thác mới (B)


4.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu  này cho thấy chất lượng tư vấn của đại lý. Trường hợp chỉ tiêu này cao có thể do việc tư vấn của đại lý không đầy đủ, khách hàng có những nhận thức chưa chính xác về quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được tư vấn dẫn đến việc khách hàng chủ động hủy bỏ hợp đồng trong thời hạn tự do xem xét.
4.3. Biên độ dao động

4.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
- Đánh giá của doanh nghiệp đối với quy trình tư vấn của đại lý, những sản phẩm có tỷ trọng hủy bỏ cao trong thời gian tự do cân nhắc, chính sách chi trả hoa hồng bảo hiểm.

II. Chỉ tiêu về duy trì hợp đồng bảo hiểm

1. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực

1.1 Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực
	=
	Số lượng hợp đồng BH có hiệu lực năm nay (A) – Số lượng hợp đồng BH có hiệu lực năm trước (B)

	
	
	Số lượng hợp đồng BH có hiệu lực năm trước (B)


Nguồn số liệu:

(A) Số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực năm nay, mục V, cột số 2, mẫu số 2-NT Báo cáo nghiệp vụ năm nay

(B) Số lượng hợp đồng có hiệu lực năm trước, mục V, cột số 2, mẫu số 2-NT Báo cáo nghiệp vụ năm trước

Lưu ý: Chỉ tiêu này có thể lấy trực tiếp từ cột số 3, mẫu số 2-NT, Báo cáo nghiệp vụ năm nay.

1.2 Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đứng từ góc độ số lượng hợp đồng bảo hiểm. Chỉ tiêu này tăng cho thấy dấu hiệu doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh.

1.3. Biên độ dao động

1.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
a. Việc đánh giá chỉ tiêu cần xem xét trong mối quan hệ với số lượng hợp đồng khai thác mới, tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số lượng hợp đồng khai thác mới;

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi số tiền bảo hiểm bình quân khai thác mới;

- Chỉ tiêu tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

b. Việc đánh giá cần xem xét số liệu trong 3-5 năm để thấy được xu thế tăng trưởng của doanh nghiệp.

c. Việc đánh giá chỉ tiêu cần xem xét đến từng nghiệp vụ bảo hiểm để thấy được toàn cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm

d. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về những nội dung sau:

- Đánh giá của doanh nghiệp về thời hạn bảo hiểm còn lại bình quân của từng nghiệp vụ;

- Đánh giá của bộ phận nghiệp vụ có liên quan về tình hình biến động ngoài biên độ, nguyên nhân và giải pháp.

2. Tỷ lệ thay đổi tổng doanh thu phí bảo hiểm

2.1 Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi tổng doanh thu phí bảo hiểm 
	=
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm nay (A) – Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm trước (B)

	
	
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm trước (B)


Nguồn số liệu:

(A) Tổng doanh thu phí bảo hiểm, mục IV, cột số 2, mẫu số 3-NT Báo cáo nghiệp vụ năm nay

(B) Tổng doanh thu phí bảo hiểm, mục IV, cột số 2, mẫu số 3-NT Báo cáo nghiệp vụ năm trước

Lưu ý: Chỉ tiêu này có thể lấy trực tiếp từ mục IV, cột số 8, mẫu số 3-NT, Báo cáo nghiệp vụ năm nay.

2.2 Ý nghĩa

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Thông thường chỉ tiêu này tăng cho thấy doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tốt.
2.3. Biên độ dao động

2.4. Một số lưu ý khi phân tích, đánh giá
a. Việc đánh giá chỉ tiêu cần xem xét trong mối quan hệ với doanh thu khai thác mới, tỷ lệ hủy bỏ trong năm hợp đồng, tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới;
- Tỷ lệ thay đổi số tiền bảo hiểm bình quân;
- Tỷ lệ duy trì hợp đồng;
- Tỷ lệ Doanh thu phí bảo hiểm gộp trên nguồn vốn chủ sở hữu.

b. Việc đánh giá cần xem xét số liệu trong 3-5 năm để thấy được xu thế tăng trưởng của doanh nghiệp.

c. Việc đánh giá chỉ tiêu cần xem xét đến từng nghiệp vụ bảo hiểm để tìm hiểu được việc thay đổi doanh thu phí bảo hiểm, chính sách của Công ty dẫn đến việc thay đổi tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm.

d. Lưu  ý bổ sung đánh giá về những nội dung sau:

- Đánh giá về các rủi ro do khai thác mới tăng trưởng nhanh ảnh hưởng đến doanh nghiệp như rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính (sức ép của doanh thu lên vốn chủ sở hữu);

- Đánh giá tỷ trọng tổng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm; tỷ trọng phí bảo hiểm tái tục; tỷ lệ duy trì hiệu lực hợp đồng;
- Đánh giá của bộ phận nghiệp vụ, bộ phận tính phí về tỷ lệ duy trì hợp đồng;

3. Tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng

3.1. Cách tính

Căn cứ vào mẫu số 5-NT Báo cáo nghiệp vụ năm, xây dựng bảng so sánh tóm tắt tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng qua các năm của doanh nghiệp bảo hiểm để đánh giá chất lượng khai thác, chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng đại lý.

3.2. Ý nghĩa
Chỉ tiêu này giúp đánh giá chất lượng khai thác cũng như chất lượng chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Chỉ tiêu này càng thấp càng tốt.

3.3. Biên độ dao động

3.4. Một số lưu ý khi phân tích, đánh giá
- Tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng trong năm thứ nhất: nhằm đánh giá chất lượng khai thác, tư vấn của đại lý: Trường hợp chỉ tiêu này nằm ngoài biên độ, doanh nghiệp đánh giá về chất lượng đại lý, quy trình khai thác, quy trình kiểm tra chất lượng khai thác của chính doanh nghiệp bảo hiểm, chính sách chi trả hoa hồng bảo hiểm. 

- Tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng trong các năm tiếp theo: Trường hợp chỉ tiêu này nằm ngoài biên độ cần có đánh giá về chính sách chăm sóc khách hàng sau bán hàng, nguyên nhân hủy bỏ hợp đồng. 
4. Tỷ lệ duy trì hợp đồng

4.1 Công thức tính

	Tỷ lệ duy trì hợp đồng
	=
	Phí bảo hiểm tái tục năm hiện tại (A)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm năm trước (B)- Doanh thu phí bảo hiểm của cá hợp đồng đáo hạn năm nay (C)


Nguồn số liệu

(A) Mã số …. Báo cáo nghiệp vụ

(B) Mã số…  Báo cáo nghiệp vụ

(C) Yêu cầu Công ty cung cấp bổ sung

4.2 Ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở góc độ duy trì các hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực, phần nào phản ánh chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. 

4.3. Biên độ dao động

4.4. Một số lưu ý khi phân tích, đánh giá 
a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan

- Chỉ tiêu về thay đổi doanh thu phí bảo hiểm gộp;

- Chỉ tiêu về thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần;
- Tỷ lệ duy trì hợp đồng tính theo số lượng hợp đồng;

- Tỷ lệ tái tục hợp đồng theo từng nghiệp vụ.

b. Việc đánh giá chỉ tiêu này cần xem xét trong vòng 3-5 năm để thấy được xu hướng của chỉ tiêu.
III. Chỉ tiêu về chất lượng đại lý bảo hiểm

1. Chỉ tiêu thay đổi số lượng đại lý bảo hiểm tuyển dụng

1.1. Công thức tính

	Thay đổi số lượng đại lý bảo hiểm tuyển dụng 
	=
	Số lượng đại lý tuyển dụng mới năm nay – Số lượng đại lý tuyển dụng mới năm trước

	
	
	Số lượng đại lý tuyển dụng mới năm trước


1.2. Ý nghĩa
Chỉ tiêu giúp đánh giá về chính sách tuyển dụng đại lý của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này quá cao hoặc quá thấp đều không tốt.
1.3. Biên độ dao động

1.4. Một số lưu ý khi phân tích, đánh giá
Việc đánh giá chỉ tiêu cần phân tích một số thông tin liên quan tới kinh nghiệm hoạt động tại thị trường, thay đổi về nhân sự đối với bộ phận bán hàng, thay đổi trong đội ngũ trưởng nhóm đại lý khu vực vùng…
2. Chỉ tiêu thay đổi số lượng đại lý hoạt động

2.1. Công thức tính
	Thay đổi số lượng đại lý hoạt động
	=
	Số lượng đại lý hoạt động năm nay – Số lượng đại lý hoạt động năm trước

	
	
	Số lượng đại lý hoạt động năm trước


2.2. Ý nghĩa
Chỉ tiêu này hỗ trợ đánh giá về chất lượng đào tạo và quản lý đại lý. 

2.3. Biên độ dao động

2.4. Một số lưu ý khi phân tích, đánh giá
Việc đánh giá chỉ tiêu này cần xem xét một số chính sách, chế độ của doanh nghiệp có liên quan như:

- Chính sách duy trì hợp đồng đại lý;
- Chính sách đãi ngộ đại lý;
- Chế tài đối với đại lý trong những trường hợp vi phạm quy định tại hợp đồng đại lý.
3. Chỉ tiêu năng suất đại lý bảo hiểm

3.1. Công thức tính

	Năng suất đại lý bảo hiểm
	=
	Số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới

	
	
	Số lượng đại lý đang hoạt động tính tới cuối kỳ


3.2. Ý nghĩa: Chỉ tiêu này đánh giá chất lượng hoạt động của đại lý. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt. Việc phân tích chỉ tiêu này sẽ hỗ trợ việc đánh giá hai chỉ tiêu nêu trên.
3.3. Biên độ dao động

3.4. Một số lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan;
- Chính sách phát triển sản phẩm, kênh phân phối;

- Cơ cấu sản phẩm;

- Chính sách chi trả hoa hồng bảo hiểm.

b. Việc phân tích chỉ tiêu này cần đánh giá xu hướng phát triển kênh phân phối của doanh nghiệp trong thời gian 3-5 năm. 

4. Chỉ tiêu đánh giá việc sử dụng kênh phân phối

4.1. Công thức tính

- Đánh giá tỷ trọng doanh thu theo từng kênh phân phối (tùy thuộc vào việc số lượng kênh phân phối doanh nghiệp sử dụng mà tính toán tỷ trọng).

	Tỷ trọng doanh thu theo kênh phân phối X
	=
	Doanh thu phí bảo hiểm theo kênh phân phối X

	
	
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm


Nguồn số liệu: Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bổ sung

4.2. Ý nghĩa: Chỉ tiêu này đánh giá chiến lược phát triển kênh phân phối của doanh nghiệp.
4.3. Biên độ dao động

4.4. Một số lưu ý khi phân tích, đánh giá
Việc phân tích chỉ tiêu này cần bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Chính sách phát triển kênh phân phối;
- Kết quả khảo sát của doanh nghiệp về hiệu quả sử dụng các kênh phân phối khác với kênh đại lý truyền thống.

IV. Chỉ tiêu về trả tiền bảo hiểm
1. Chỉ tiêu về tỷ lệ trả tiền bảo hiểm

1.1. Công thức tính
	
	
	Số tiền trả bảo hiểm ( tăng (giảm) dự phòng toán học và dự phòng bồi thường 

(Mã số 21 ( 23 ( 08 Báo cáo lỗ lãi)

	Chỉ tiêu tỷ lệ  trả tiền bảo hiểm 

Trong đó:
	=
	------------------------------------------------------------------------------- 

Doanh thu thuần (DT phí bảo hiểm thuần + Lãi đầu tư từ dự phòng)

                                    1

Lãi đầu tư từ dự phòng = i x (Vo + V1) x -------

                                                                       2

(i): lãi suất đầu tư dựa trên lãi suất trái phiếu Chính phủ thời hạn 10 năm

(Vo): dự phòng toán học và dự phòng bồi thường đầu kỳ
(V1): dự phòng toán học và dự phòng bồi thường cuối kỳ 



Chỉ tiêu tỷ lệ trả tiền bảo hiểm được tính bằng cách lấy tổng số tiền trả bảo hiểm trong năm  cộng (hoặc trừ) khoản tăng (hoặc giảm) dự phòng toán học và dự phòng bồi thường rồi chia kết quả cho doanh thu thuần của doanh nghiệp bảo hiểm. Số tiền trả bảo hiểm bao gồm các khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp chết, thương tật, bảo tức, đáo hạn và huỷ bỏ hợp đồng. Doanh thu thuần của doanh nghiệp bảo hiểm  bao gồm doanh thu phí bảo hiểm thuần (Mã số 01 + 02 - 03 Báo cáo kết quả HĐKD) cộng với lãi đầu tư từ dự phòng. Lãi đầu tư từ dự phòng được ước tính bằng cách lấy giá trị trung bình của dự phòng toán học và dự phòng bồi thường nhân với tỷ lệ lãi suất đầu tư. Tỷ lệ lãi suất đầu tư được xác định dựa trên lãi suất trái phiếu Chính phủ thời hạn 10 năm, khoảng 8,9% ở thời điểm hiện nay.

1.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này hỗ trợ việc phân tích, đánh giá tỷ lệ lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
1.3. Biên độ dao động

1.4. Một số lưu ý khi phân tích, đánh giá

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Các chỉ tiêu khai thác; 

- Chỉ tiêu duy trì hợp đồng bảo hiểm;

- Chỉ tiêu chất lượng giải quyết quyền lợi bảo hiểm. 
b. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Số lượng hợp đồng đáo hạn trong năm;

- Thời hạn còn lại của hợp đồng có hiệu lực bình quân;

- Cơ cấu sản phẩm bảo hiểm.
2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá chất lượng giải quyết quyền lợi bảo hiểm (Gồm 4 chỉ tiêu)
2.1. Cách tính

Để phân tích chỉ tiêu này cần đánh giá các chỉ tiêu thành phần như:
- Chỉ tiêu tỷ lệ số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết QLBH còn tồn đọng: Phản ánh tỷ lệ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã nhận được nhưng chưa giải quyết so với số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

	 Tỷ lệ số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết QLBH còn tồn đọng
	=
	Số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đã nhận được nhưng chưa giải quyết  

	
	
	Số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm


- Chỉ tiêu thời gian giải quyết QLBH trung bình: Doanh nghiệp thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm trung bình trong bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;

	 Thời gian giải quyết quyền lợi BH trung bình
	=
	Tổng thời gian giải quyết  quyền lợi bảo hiểm của hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

	
	
	Số lượng hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm


	 Chỉ tiêu thanh toán QLBH
	=
	Tổng số tiền đã chi trả QLBH  

	
	
	Tổng số tiền bảo hiểm bảo hiểm quyết định chấp thuận chi trả


	 Chỉ tiêu tổng số hồ sơ từ chối bồi thường
	=
	Số hồ sơ từ chối bồi thường

	
	
	Số lượng hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm


2.2. Ý nghĩa

Nhóm chỉ tiêu này giúp đánh giá chất lượng của dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp cũng như đánh giá năng lực quản lý hợp đồng bảo hiểm của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc phân tích chỉ tiêu này sẽ cung cấp thông tin để thiết kế điều khoản sản phẩm phù hợp hơn với thực tế triển khai sản phẩm

2.3. Biên độ dao động

2.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

- Đối với chỉ tiêu tỷ lệ số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết QLBH còn tồn đọng: Đề nghị đánh giá trong mối quan hệ với thời gian nộp hồ sơ, thời gian thẩm định rủi ro bảo hiểm, những rủi ro bảo hiểm nào cần có thêm thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ. Trong trường hợp phát hiện có những hồ sơ tồn đọng quá 1 năm, những rủi ro bảo hiểm cần thêm thời gian hoàn thiện quá thời hạn 3 tháng cần yêu cầu doanh nghiệp giải trình cụ thể cũng như đối chiếu với quy trình giải quyết QLBH của công ty/tập đoàn mẹ, đối chiếu với quy tắc điều khoản bảo hiểm nhằm bảo đảm quyền lợi cho bên mua bảo hiểm. 

- Đối với chỉ tiêu thời gian giải quyết QLBH trung bình: Đề nghị đánh giá theo từng dòng sản phẩm để phát hiện những sản phẩm nào, rủi ro nào có thời gian giải quyết nhanh/chậm nhất, thời gian chờ cần thiết đối với từng rủi ro. 

- Đối với chỉ tiêu thanh toán QLBH: Đề nghị đánh giá chỉ tiêu này kèm với đánh giá chất lượng chăm sóc sau bán hàng, thủ tục yêu cầu giải quyết QLBH.

- Trường hợp hồ sơ từ chối bồi thường chiếm tỷ trọng lớn cần xem xét ngược lại quy trình thẩm định, quy trình tư vấn đại lý tránh trục lợi bảo hiểm, nhưng phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của bên mua bảo hiểm. Đối với chỉ tiêu này, đề nghị đánh giá rủi ro nào có tỷ lệ từ chối bồi thường cao nhất theo từng sản phẩm.

V. Chỉ tiêu về thu xếp tái bảo hiểm
1. Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm

	Tỷ lệ tái bảo hiểm
	=
	Doanh thu nhượng tái bảo hiểm (A)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm (B)


Nguồn số liệu:

(A) Mã số …..- Doanh thu nhượng tái bảo hiểm trên Báo cáo thu nhập toàn diện

(B) Mã số …..- Doanh thu phí bảo hiểm trên Báo cáo thu nhập toàn diện

1.2. Ý nghĩa 

Việc đánh giá chỉ tiêu này nhằm xem xét mức độ tái bảo hiểm của doanh nghiệp trong năm, mức độ trợ vốn từ nhà tái bảo hiểm, từ đó thấy được năng lực tài chính của doanh nghiệp, sự thay đổi của chính sách tài chính, cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp. 

1.3. Biên độ dao động
1.4. Một số lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm năm đầu;

- Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm các năm tiếp theo;

- Chỉ tiêu về vốn;

- Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tái bảo hiểm.

b. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Chương trình và quy trình tái bảo hiểm;
- Giám sát chương trình tái bảo hiểm;

- Trách nhiệm của Tổng giám đốc, chuyên gia tính toán, kế toán trưởng trong việc theo dõi việc thực hiện, đánh giá, sửa đổi, hoàn thiện chương trình tái bảo hiểm.
2. Chỉ tiêu tái bảo hiểm năm đầu

2.1 Công thức tính

	Tỷ lệ tái bảo hiểm năm đầu
	=
	Doanh thu phí bảo hiểm nhượng tái năm đầu (A) x 100

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm năm đầu (B)


Nguồn số liệu:

(A) Mục I, Cột số (5) + (6) Báo cáo nghiệp vụ mẫu số 3-NT 

(B) Mục I, Cột số (2) Báo cáo nghiệp vụ mẫu số 3-NT. Lưu ý, đối với các sản phẩm liên kết đơn vị, chỉ xét doanh thu bảo hiểm, không tính phần phí bảo hiểm cho đầu tư

 1.2. Ý nghĩa 

Việc đánh giá chỉ tiêu này nhằm xem xét mức độ tái bảo hiểm của doanh nghiệp trong năm đầu tiên khai thác bảo hiểm, mức độ trợ vốn từ nhà tái, từ đó thấy được năng lực tài chính của doanh nghiệp, sự thay đổi của chính sách tài chính, cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp. 

1.3. Biên độ dao động
1.4. Một số lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan

- Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm năm đầu;

- Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm các năm tiếp theo;

- Chỉ tiêu trợ vốn trên vốn chủ sở hữu;

- Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tái bảo hiểm.
b. Việc đánh giá xem xét trong mối tương quan với chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm và chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm các năm tiếp theo. Nếu có sự khác biệt về tỷ lệ, đề nghị doanh nghiệp có phân tích, đánh giá cụ thể.
3. Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm các năm tiếp theo

3.1 Công thức tính

	Tỷ lệ tái bảo hiểm năm đầu
	=
	Phí bảo hiểm nhượng tái các năm sau (A) x 100

	
	
	Phí bảo hiểm các năm sau (B)


Nguồn số liệu:

(A) Mục II, Cột số (5) + (6) Báo cáo nghiệp vụ mẫu số 3-NT 

(B) Mục II, Cột số (2) Báo cáo nghiệp vụ mẫu số 3-NT. Lưu ý, đối với các sản phẩm liên kết đơn vị, chỉ xét doanh thu bảo hiểm, không tính phần phí bảo hiểm cho đầu tư

 
3.2. Ý nghĩa 

Việc đánh giá chỉ tiêu này nhằm xem xét mức độ tái bảo hiểm của doanh nghiệp trong các năm tiếp theo, mức độ trợ vốn từ nhà tái, từ đó thấy được năng lực tài chính của doanh nghiệp, sự thay đổi của chính sách tài chính, cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp. 

3.3. Biên độ dao động
3.4. Lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan

- Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm năm đầu;

- Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm các năm tiếp theo;

- Chỉ tiêu trợ vốn trên vốn chủ sở hữu;

- Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tái bảo hiểm.

b. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Chỉ định tái bảo hiểm theo đề nghị của công ty mẹ;

- Cơ cấu sản phẩm bảo hiểm triển khai.
4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tái bảo hiểm

4.1 Công thức tính

	Tỷ lệ đánh giá hiệu quả tái bảo hiểm
	=
	Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm + Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm trong năm (A) 

	
	
	Phí nhượng tái bảo hiểm (B)


Nguồn số liệu:

(A) ….Báo cáo Lãi/lỗ

(B) ….Báo cáo Lãi/lỗ

 4.2. Ý nghĩa 

Việc đánh giá chỉ tiêu này nhằm đánh giá hiệu quả tái bảo hiểm của Công ty, cho thấy việc quản lý chương trình tái bảo hiểm có đem lại hiệu quả cho Công ty hay không. 

4.3. Biên độ dao động
4.4 Lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan

- Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm năm đầu;

- Chỉ tiêu tỷ lệ tái bảo hiểm các năm tiếp theo;

- Chỉ tiêu trợ vốn trên nguồn vốn chủ sở hữu.

b. Đề nghị xem xét thêm các hỗ trợ kỹ thuật khác mà Công ty tái bảo hiểm cung cấp cho Công ty. 

VI. Các chỉ tiêu chung
1. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm gộp
1.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm gộp
	=
	Doanh thu phí bảo hiểm gộp năm nay (A)- Doanh thu phí bảo hiểm gộp năm trước (B)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm gộp năm trước (B)


Nguồn số liệu

(A)   Mã số …. Báo cáo Lãi/lỗ

(B) Mã số…  Báo cáo Lãi/lỗ

1.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm gộp phản ánh mức độ thay đổi của doanh thu phí bảo hiểm gộp của doanh nghiệp trong kỳ, phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có tăng trưởng hay không. 

1.3. Biên độ dao động 

1.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Việc đánh giá chỉ tiêu được xem xét cùng với các chỉ tiêu về đánh giá mức độ đầy đủ của vốn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu về vốn;

- Chỉ tiêu thay đổi cơ cấu sản phẩm bảo hiểm.

b. Đề nghị xem xét số liệu trong giai đoạn từ 3-5 năm để thấy được xu hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Chính sách sử dụng kênh phân phối, chính sách marketing, thay đổi cơ cấu sản phẩm, chiến lược kinh doanh (nếu có).
- Phân tích rủi ro về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, rủi ro tài chính.

2. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần

2.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần
	=
	Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm nay (A)- Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm trước (B)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm thuần năm trước (B)


Nguồn số liệu

(A)   Mã số …. Báo cáo Lãi/lỗ

(B) Mã số…  Báo cáo Lãi/lỗ

2.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần phản ánh mức độ tăng trưởng của doanh thu phí bảo hiểm thuần của doanh nghiệp trong kỳ. Thông thường, tỷ lệ này cao là tốt

2.3. Biên độ dao động

2.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Cần đánh giá chỉ tiêu trong giai đoạn từ 3-5 năm để thấy được xu hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Việc đánh giá chỉ tiêu này tương tự như đối với chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm gộp. Tuy nhiên, có xem xét đến yếu tố tái bảo hiểm, các khoản giảm trừ doanh thu.

3. Chỉ tiêu tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanh

3.1 Công thức tính

	Tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanh
	=
	Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (không bao gồm hoa hồng) (A)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm thuần (B)


Nguồn số liệu

(A)   Mã số …. Báo cáo Lãi/lỗ

(B) Mã số…  Báo cáo Lãi/lỗ

3.2 Ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở góc độ quản lý chi phí của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao cho thấy doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả.

3.3 Biên độ dao động 

3.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm gộp;

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần;

- Chỉ tiêu chi trả quyền lợi bảo hiểm.
b. Việc đánh giá chỉ tiêu này cần xem xét trong vòng 3-5 năm để thấy được xu hướng của chỉ tiêu.

c. Lưu ý bổ sung xem xét,đánh giá về:

- Thời gian và kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường;

- Các hạng mục chi phí có tỷ trọng cao và chính sách cắt giảm chi phí (nếu có) của doanh nghiệp.

4. Chỉ tiêu thay đổi cơ cấu sản phẩm bảo hiểm

4.1. Công thức tính:
	Sản phẩm bảo hiểm 

 
	Phí bảo hiểm năm hiện tại

(1)
	Tỷ lệ % so với tổng phí bảo hiểm năm hiện tại

(2)
	Phí bảo hiểm năm trước

(3)
	Tỷ lệ % so với tổng phí bảo hiểm năm trước

(4)
	Cột (2) trừ Cột (4) %

(5)

	I. Hợp đồng bảo hiểm cá nhân
	
	
	
	
	

	    a. Bảo hiểm trọn đời
	
	
	
	
	

	    b. Bảo hiểm sinh kỳ
	
	
	
	
	

	    c. Bảo hiểm tử kỳ
	
	
	
	
	

	    d. Bảo hiểm hỗn hợp
	
	
	
	
	

	    e. Bảo hiểm trả tiền định kỳ
	
	
	
	
	

	II. Hợp đồng bảo hiểm nhóm
	
	
	
	
	

	    a. Bảo hiểm trọn đời
	
	
	
	
	

	    b. Bảo hiểm sinh kỳ
	
	
	
	
	

	    c. Bảo hiểm tử kỳ
	
	
	
	
	

	    d. Bảo hiểm hỗn hợp
	
	
	
	
	

	    e. Bảo hiểm trả tiền định kỳ 
	
	
	
	
	

	III. Tổng số phí bảo hiểm 
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị chỉ số (cột 5)
	
	
	
	
	


Để tính chỉ tiêu này, trước hết tính tỷ lệ % trên tổng số phí bảo hiểm của từng loại sản phẩm bảo hiểm cho năm hiện tại và năm trước, sử dụng mục IV, cột 2, mẫu 2-NT. Sau đó, tính chênh lệch về tỷ lệ % tổng số phí bảo hiểm giữa năm hiện tại và năm trước cho từng loại sản phẩm bảo hiểm. Cuối cùng, lấy tổng các khoản chênh lệch này chia cho số loại sản phẩm bảo hiểm để xác định mức độ thay đổi bình quân về % tổng số phí bảo hiểm đối với một loại sản phẩm bảo hiểm.

Nguồn số liệu:

Mục IV, cột 2, mẫu 2-NT

4.2. Ý nghĩa


Chỉ tiêu thay đổi cơ cấu sản phẩm bảo hiểm cho thấy sự thay đổi bình quân về tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm của từng sản phẩm. Chỉ tiêu này phản ánh thay đổi chiến lược khai thác thị trường của doanh nghiệp bảo hiểm trong năm. 

4.3. Biên độ dao động 

4.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
Đề nghị đánh giá chỉ tiêu trên cơ sở đánh giá tổng hợp với các chính sách và tiêu thức liên quan:


- Cơ cấu sản phẩm, đánh giá tỷ trọng doanh thu sản phẩm theo kênh phân phối, địa bàn hoạt động. T

- Chính sách của doanh nghiệp đối với kênh phân phối chính, sản phẩm đặc thù của từng kênh phân phối.


- Kết quả khảo sát về nhu cầu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên thị trường;


- Đánh giá của doanh nghiệp về hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm;

B. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ DỰ PHÒNG VÀ BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN

I. Nhóm chỉ tiêu về đánh giá trích lập dự phòng.

1. Chỉ tiêu về thay đổi mức trích lập dự phòng

1.1 Chỉ tiêu thay đổi trích lập dự phòng

a. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi trích lập dự phòng
	=
	Tăng dự phòng nghiệp vụ năm nay (A) 
	-
	Tăng dự phòng nghiệp vụ năm trước (C)

	
	
	Doanh thu phí bảo hiểm năm nay(B)
	
	Doanh thu phí bảo hiểm năm trước (D)


Nguồn số liệu:

(A), (C) Mã số …..- Báo cáo kết quả kinh doanh/ Báo cáo lãi lỗ

(B), (D) Mã số….- Báo cáo kết quả kinh doanh/ Báo cáo Lãi, lỗ

b. Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ thay đổi tỷ lệ trích lập dự phòng nghiệp vụ trên doanh thu phí bảo hiểm của doanh nghiệp, từ đó phát hiện các rủi ro về hoạt động và rủi ro tài chính của doanh nghiệp. 

c. Biên độ dao động 

d. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

Đề nghị đánh giá chỉ tiêu này trong mối quan hệ với việc thay đổi giả định, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, thay đổi do ảnh hưởng của kết quả kinh doanh, kết quả khai thác, công tác chi trả quyền lợi bảo hiểm, chi tiêu duy trì hợp đồng bảo hiểm.
2.1. Chỉ tiêu về tỷ trọng trích lập dự phòng nghiệp vụ

a.  Công thức tính

	 Tỷ trọng dự phòng toán học
	=
	Mức trích lập dự phòng toán học trong năm (A) 

	
	
	Tổng chi phí trích lập dự phòng nghiệp vụ(B)


	Tỷ trọng dự phòng bồi thường
	=
	Mức trích lập dự phòng bồi thường trong năm (A) 

	
	
	Tổng chi phí trích lập dự phòng nghiệp vụ(B)


	Tỷ trọng dự phòng chia lãi
	=
	Mức trích lập dự phòng chia lãi trong năm (A) 

	
	
	Tổng chi phí trích lập dự phòng nghiệp vụ(B)


	Tỷ trọng dự phòng IBNR
	=
	Mức trích lập dự phòng IBRN trong năm (A) 

	
	
	Tổng chi phí trích lập dự phòng nghiệp vụ(B)


b.  Ý nghĩa

Đánh giá tỷ trọng của các khoản dự phòng và biến động trong việc trích lập dự phòng nghiệp vụ để đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ chính xác của trích lập dự phòng

2.1. Chỉ tiêu dự phòng toán học

a. Công thức tính

	Tỷ lệ trích lập dự phòng toán học
	=
	Dự phòng toán học theo quy định của Thông tư 

	
	
	 Dự phòng toán học theo cách trích lập của Công ty


b.  Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá mức độ thận trọng của doanh nghiệp trong hoạt động trích lập dự phòng nghiệp vụ.

c. Biên độ dao động: 

2.2. Chỉ tiêu dự phòng bồi thường

a. Công thức tính

	Tỷ lệ trích lập dự phòng bồi thường
	=
	Dự phòng bồi thường đầu kỳ (A) + Số tiền bảo hiểm của các khiếu nại phát sinh trong kỳ (B) - Số tiền bảo hiểm của các khiếu nại từ chối  (C) – Số tiền bảo hiểm đã được chi trả (D)

	
	
	 Dự phòng bồi thường cuối kỳ (E)


b. Ý nghĩa 

Chỉ tiêu này đánh giá doanh nghiệp trích lập dự phòng bồi thường có đủ không. 

b. Biên độ dao động 

2.3. Chỉ tiêu dự phòng phí chưa được hưởng

a. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi dự phòng phí chưa được hưởng
	=
	Dự phòng phí chưa được hưởng kỳ này (A)
	-
	Doanh thu phí bảo hiểm kỳ này (C)

	
	
	Dự phòng phí chưa được hưởng kỳ trước(B)
	
	Doanh thu phí bảo hiểm kỳ trước (D)


Nguồn số liệu

(A), (B): Mẫu số 6B-NT

(C), (D): Yêu cầu Công ty cung cấp doanh thu phí bảo hiểm của các sản phẩm có thời hạn dưới 1 năm

b.  Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá việc trích lập dự phòng phí chưa được hưởng có phù hợp với mức độ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm hay không.

c.  Biên độ dao động: <1

2.4. Chỉ tiêu đánh giá Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết chung

a. Công thức tính

	Chỉ tiêu đánh giá Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết chung
	=
	Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết chung kỳ này (A)
	-
	Giá trị tài khoản liên kết chung kỳ này (C)

	
	
	Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết chung kỳ trước(B)
	
	Giá trị tài khoản liên kết chung kỳ trước (D)


b.  Ý nghĩa

Đánh giá việc trích lập dự phòng liên kết chung của Công ty có đúng không

c.  Biên độ dao động:

II. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán

1. Tỷ lệ biên khả năng thanh toán

1.1 Công thức tính

	Tỷ lệ biên khả năng thanh toán
	=
	Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp

	
	
	Biên khả năng thanh toán tối thiểu


Nguồn số liệu: Mẫu số 8-NT, Báo cáo nghiệp vụ
1.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá năng lực tài chính của Công ty, phản ánh khả năng thanh toán của Công ty so với mức tối thiểu theo quy định.

1.3. Biên độ dao động
1.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Các nhóm chỉ tiêu đánh giá liên quan

- Chỉ tiêu về vốn;

- Chỉ tiêu về đánh giá chất lượng tài sản;

- Chỉ tiêu về đánh giá dự phòng;

- Các chỉ tiêu khả năng thanh toán khác;

b. Đề nghị đánh giá tính tuân thủ pháp luật khi tính biên KNTT, các tài sản bị loại trừ, phân loại tài sản…

c. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Chính sách kiểm soát rủi ro về tài sản, trách nhiệm của công ty mẹ;
- Thời gian và kinh nghiệm hoạt động trên thị trường;

- Các biện pháp tăng cường khả năng thanh toán trong trường hợp biên KNTT trên biên KNTT tối thiểu ở mức dưới 100%;
- Đánh giá biến động về vốn chủ sở hữu.

2. Chỉ tiêu Khả năng thanh toán tổng quát

2.1. Công thức tính

	Khả năng thanh toán tổng quát
	=
	Tổng tài sản (A)

	
	
	Tổng nợ phải trả (B)


Nguồn số liệu

(A)   Mã số …. Bảng cân đối kế toán

(B) Mã số…  Bảng cân đối kế toán

2.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu khả năng thanh toán tổng quát phản ánh khả năng chi trả các khoản nợ của Công ty ở mức khái quát nhất, không phân biệt nợ ngắn hạn hay dài hạn. Thông thường, chỉ tiêu này càng cao thì càng tốt.

2.3. Biên độ dao động
2.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan

- Tỷ lệ Biên khả năng thanh toán;

- Chỉ tiêu chung;

- Các chỉ tiêu khả năng thanh toán khác.

b. Đề nghị xem xét số liệu trong 3-5 năm để thấy được sự biến động của chỉ tiêu (trường hợp không đủ 3-5 năm, cần xem xét với những năm tài chính trước).

3. Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh

3.1. Công thức tính

	Khả năng thanh toán nhanh
	=
	Tiền và các khoản tương đương tiền (A)

	
	
	Nợ ngắn hạn (B)


Nguồn số liệu

(A)   Mã số …. Bảng cân đối kế toán

(B) Mã số…  Bảng cân đối kế toán

3.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh phản ánh khả năng chi trả các khoản nợ ngắn hạn của Công ty trong vòng 1 năm. Thông thường, chỉ tiêu này càng cao thì càng tốt.

3.3. Biên độ dao động: 

3.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
Đề nghị đánh giá chỉ tiêu này trong mối quan hệ với tỷ trọng của tiền và các khoản tương đương tiền/ tổng tài sản của doanh nghiệp. Đánh giá việc quản lý công nợ trong doanh nghiệp.
4. Chỉ tiêu khả năng thanh toán tức thời

4.1. Công thức tính

	Khả năng thanh toán tức thời
	=
	Tiền (A)

	
	
	Nợ ngắn hạn (B)


Nguồn số liệu

(A)   Mã số …. Bảng cân đối kế toán

(B) Mã số…  Bảng cân đối kế toán

4.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu khả năng thanh toán tức thời phản ánh khả năng chi trả các khoản nợ ngắn hạn của Công ty ngay lập tức bằng tiền. Thông thường, chỉ tiêu này lớn hơn 1 là tốt

4.3. Biên độ dao động: 

4.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
Đề nghị đánh giá chỉ tiêu này trong mối quan hệ với tỷ trọng của tiền và các khoản tương đương tiền/ tổng tài sản của doanh nghiệp. Đánh giá việc quản lý công nợ trong doanh nghiệp.

C. NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ
I. Chỉ tiêu về vốn

1. Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu

	Tỷ lệ thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu năm hiện tại (A)- Nguồn vốn chủ sở hữu năm trước (B)

	
	
	Nguồn vốn chủ sở hữu năm trước (B)


Nguồn số liệu:

Mã số …..- Nguồn vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán

Một số yếu tố định tính xem xét thêm để tìm hiểu về năng lực tài chính doanh nghiệp gồm:

(i) Xem xét hiện trạng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

1.2. Ý nghĩa 

Việc đánh giá chỉ tiêu này nhằm xem xét mức độ thay đổi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong năm, từ đó thấy được năng lực tài chính của doanh nghiệp, xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp cải thiện hay đi xuống. 

1.3. Biên độ dao động
1.4. Lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan gồm:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm gộp

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần

- Chỉ tiêu tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanh

- Chỉ tiêu lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

b. Đề nghị xem xét số liệu biến động trong 3-5 năm liên tục để xác định xu hướng và nguyên nhân tăng, giảm.

c. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Thời gian, kinh nghiệm hoạt động trên thị trường; 
- Thời gian lỗ kỹ thuật (nếu có);

- Báo cáo về  chuyển lợi nhuận về nước (chia cổ tức cho cổ đông), chính sách chi trả cổ tức của doanh nghiệp;
- Kế hoạch mở rộng phạm vi kinh doanh dẫn đến tăng chi phí không? Nếu doanh nghiệp mở rộng phạm vi kinh doanh;
- Khả năng tăng nguồn vốn chủ sở hữu (xem xét loại hình doanh nghiệp để đánh giá khả năng huy động vốn của doanh nghiệp từ chủ sở hữu của doanh nghiệp); sử dụng trợ vốn từ tái bảo hiểm;
- Chính sách quản lý tài sản ngoại tệ;

- Chính sách thay đổi về chính sách kế toán.

2. Chỉ tiêu tỷ lệ tổng doanh thu phí bảo hiểm gộp trên nguồn vốn chủ sở hữu

2.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm gộp trên nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm gộp (A)

	
	
	(Nguồn vốn chủ sở hữu năm trước (B) + Nguồn vốn chủ sở hữu năm nay (C))/2


Nguồn số liệu:

(A) Mã số …. - Tổng doanh thu phí bảo hiểm gộp trên Báo cáo kết quả kinh doanh/ Báo cáo thu nhập toàn diện

(B) Mã số …..- Nguồn vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán


2.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá sức ép của doanh thu phí bảo hiểm đối với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mà chưa xét đến sự tài trợ của tái bảo hiểm. 
2.3. Biên độ dao động
2.4. Một số lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

b. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan gồm:

- Chỉ tiêu tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm thuần trên nguồn vốn chủ sở hữu;

- Chỉ tiêu trợ vốn trên nguồn vốn chủ sở hữu.

b. Việc đánh giá chỉ tiêu cần xem xét biến động trong 3-5 năm liên tục để xác định xu hướng và nguyên nhân tăng, giảm.

c. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:
- Đánh giá về rủi ro tài chính.
- Đánh giá về tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
3. Chỉ tiêu tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm thuần trên nguồn vốn chủ sở hữu

3.1. Công thức tính

	Tỷ lệ thay đổi doanh thu phí bảo hiểm gộp trên nguồn vốn chủ sở hữu
	=
	Tổng doanh thu phí bảo hiểm thuần (A)

	
	
	(Nguồn vốn chủ sở hữu năm trước (B) + Nguồn vốn chủ sở hữu năm nay (C))/2


Nguồn số liệu:

(A) Mã số …. - Tổng doanh thu phí bảo hiểm thuần trên Báo cáo kết quả kinh doanh/ Báo cáo thu nhập toàn diện

(B) Mã số …..- Nguồn vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán năm trước

(C) Mã số....
- Nguồn vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán năm nay

3.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá đầy đủ mức độ hỗ trợ của vốn chủ sở hữu sau khi đã loại trừ đi phần hỗ trợ từ tái bảo hiểm. 
3.3. Biên độ dao động
3.4. Một số lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan gồm:

- Chỉ tiêu tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm gộp trên nguồn vốn chủ sở hữu;

- Chỉ tiêu trợ vốn trên nguồn vốn chủ sở hữu.

- Chỉ tiêu về thu xếp tái bảo hiểm.

b. Đề nghị xem xét biến động trong 3-5 năm liên tục để xác định xu hướng và nguyên nhân tăng, giảm.

c. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Biến động chỉ tiêu tỷ lệ tổng doanh thu phí bảo hiểm gộp trên nguồn vốn chủ sở hữu và chỉ tiêu tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm thuần trên nguồn vốn chủ sở hữu, đánh giá nguyên nhân việc tăng giảm;

- Đối với các doanh nghiệp thực hiện tái bảo hiểm với tỷ lệ cao, thay đổi về chính sách tái bảo hiểm, đề nghị đánh giá cụ thể hơn về các tái bảo hiểm: chính sách tái bảo hiểm, khả năng của nhà tái bảo hiểm, các chỉ tiêu đánh giá về thu xếp tái bảo hiểm.

4. Chỉ tiêu tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu trên nợ phải trả

4.1. Công thức tính

	Tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu trên nợ phải trả
	=
	Vốn chủ sở hữu (A)

	
	
	Nợ phải trả (B)


Nguồn số liệu:

 
(A) Mã số …..- Nguồn vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán năm nay

(B) = Mã số....
- Nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán năm nay-  Mã số…dự phòng nghiệp vụ - Mã số…trích lập quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

4.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này đánh giá khả năng thanh toán của vốn chủ sở hữu đối với các khoản nợ doanh nghiệp phải trả (không bao gồm dự phòng nghiệp vụ và trích lập quỹ bảo vệ người tham gia bảo hiểm). 
4.3. Biên độ dao động
4.4. Một số lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan gồm:

- Chỉ tiêu tỷ lệ thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu;

- Chỉ tiêu về nợ phải trả/các khoản phải thu;

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán.

b. Đề nghị xem xét biến động trong 3-5 năm liên tục để xác định xu hướng và nguyên nhân tăng, giảm.

c. Đề nghị xem xét chỉ tiêu này trong mối quan hệ với tỷ lệ phải thu/phải trả để cho thấy khả năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp và đánh giá cụ thể hơn về rủi ro tài chính. Đồng thời, xem xét thêm các chỉ tiêu thanh toán liên quan để đánh giá về khả năng thanh toán, rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

5. Chỉ tiêu trợ vốn trên nguồn vốn chủ sở hữu

5.1. Công thức tính

	Tỷ lệ trợ vốn trên nguồn vốn chủ sở hữu 
	=
	Hoa hồng tái bảo hiểm và các khoản hỗ trợ chi phí được nhận từ tái bảo hiểm (A)

	
	
	(Vốn chủ sở hữu đầu năm + Vốn chủ sở hữu cuối năm)/2 (B)


Nguồn số liệu:

 
(A) Mã số …..- Hoa hồng tái bảo hiểm và các khoản hỗ trợ chi phí được nhận từ tái bảo hiểm trên Báo cáo kết quả kinh doanh/Báo cáo thu nhập toàn diện và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bổ sung.

(B) = Mã số....
- Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán.

5.2. Ý nghĩa

Việc sử dụng trợ vốn từ các hợp đồng tái bảo hiểm cố định giúp cho công ty trong trường hợp nguồn vốn chủ sở hữu không đủ chi trả. Chỉ tiêu này đánh giá mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp đối với nhà tái bảo hiểm. 
5.3. Biên độ dao động
5.4. Một số lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

a. Đánh giá rủi ro về tài chính và rủi ro hoạt động. 

b. Việc phân tích chỉ tiêu cần kết hợp đánh giá về chính sách tái bảo hiểm của Công ty, rủi ro tái bảo hiểm, doanh nghiệp nhận tái, đánh giá việc sử dụng tỷ lệ rủi ro của doanh nghiệp nhận tái trong giả định tính phí bảo hiểm. 

6. Chỉ tiêu tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn

6.1. Công thức tính

	Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn 
	=
	Vốn chủ sở hữu (A)

	
	
	Tổng nguồn vốn (B)


Nguồn số liệu:

 
(A) Mã số …..- Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán

(B) Mã số....
- Tổng nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán.

6.2. Ý nghĩa

Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp phản ánh khả năng tự vững của doanh nghiệp. 

6.3. Biên độ dao động 

6.4. Một số lưu ý khi đánh giá chỉ tiêu

- Thời gian và kinh nghiệm hoạt động bảo hiểm tại thị trường Việt Nam;

- Ảnh hưởng của lỗ kỹ thuật trong thời gian đầu hoạt động;

-  Chính sách phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách của Công ty mẹ đối với lợi nhuận của Công ty con. Đề nghị xem xét thêm chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp, chỉ tiêu về khai thác mới và chỉ tiêu chung, chỉ tiêu về trích lập dự phòng nghiệp vụ.

II. Chỉ tiêu về đánh giá chất lượng tài sản

1. Chỉ tiêu tỷ trọng đầu tư của từng danh mục

1.1. Công thức tính

	Tỷ trọng đầu tư của từng danh mục
	=
	Giá trị đầu tư từng danh mục (A)

	
	
	Tổng tài sản đầu tư (B)


Nguồn số liệu:

 (A) Mã số …..- Giá trị tài sản đầu tư trên bảng cân đối kế toán năm nay

(B) = Mã số....- Tổng tài sản đầu tư trên bảng cân đối kế toán năm nay

Nhóm chỉ tiêu tỷ trọng đầu tư vào từng danh mục bao gồm 9 chỉ tiêu: 

- Tỷ trọng đầu tư vào tiền gửi; 

- Tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu chính phủ;

- Tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu DN có bảo lãnh; 

- Tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh; 

- Tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu; 

- Tỷ trọng góp vốn vào DN khác; 

- Tỷ trọng đầu tư vào bất động sản; 

- Tỷ trọng cho vay;  

- Tỷ trọng đầu tư thông qua ủy thác.

1.2. Ý nghĩa

Việc phân tích tỷ trọng này sẽ đánh giá chính sách đầu tư của doanh nghiệp và của từng quỹ chủ hợp đồng.
1.3. Biên độ dao động
1.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
a. Đề nghị đánh giá về tính tuân thủ tỷ trọng danh mục đầu tư trên quy mô toàn doanh nghiệp, quy mô từng quỹ. Việc tuân thủ cần được xem xét trên cơ sở quy định pháp luật và quy định về hạn mức đầu tư theo quy trình đầu tư, chính sách đầu tư của đối với quỹ CSH và từng quỹ CHĐ. Chỉ tiêu này cũng được sử dụng để đánh giá rủi ro tích tụ.

b. Đề nghị xem xét đánh giá mỗi một hạng mục đầu tư và tách biệt nguồn đầu tư từ vốn CSH hay vốn đầu tư từ DPNV;
c. Lưu ý bổ sung xem xét đánh giá về:

- Báo cáo kiểm soát nội bộ việc bảo đảm tuân thủ hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật;
- Chính sách đầu tư của doanh nghiệp; Kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện tại;

- Đánh giá của doanh nghiệp về thị trường tài chính, thị trường vốn.

2. Chỉ tiêu thay đổi cơ cấu tài sản 

2.1. Cách tính

Để tính chỉ tiêu này, trước hết tính tỷ lệ % giá trị của từng loại tài sản so với tổng giá trị tài sản cho năm hiện tại và năm trước. Sau đó, tính chênh lệch về tỷ lệ % giá trị tài sản giữa năm hiện tại và năm trước cho từng tài sản. Cuối cùng lấy tổng các khoản chênh lệch này chia cho số loại tài sản để xác định mức độ thay đổi bình quân về % giá trị tài sản của một loại tài sản.

	Loại tài sản 

 
	Giá trị tài sản năm hiện tại

(1)
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị tài sản năm hiện tại

(2)
	Giá trị tài sản  năm trước

(3)
	Tỷ lệ % so với tổng giá trị tài sản năm trước

(4)
	Cột (2) trừ Cột (4) %

(5)

	1. Gửi tiền tại Các tổ chức tín dụng 
	
	
	
	
	

	- Các khoản tiền gửi dưới 3 tháng
	
	
	
	
	

	- Các khoản tiền gửi trên 3 tháng và dưới 1 năm
	
	
	
	
	

	- Các khoản tiền gửi > 1 năm
	
	
	
	
	

	2. Trái phiếu chính phủ
	
	
	
	
	

	3. Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh
	
	
	
	
	

	4. Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh
	
	
	
	
	

	5. Cổ phiếu
	
	
	
	
	

	6. Góp vốn vào các doanh nghiệp khác
	
	
	
	
	

	7. Kinh doanh bất động sản
	
	
	
	
	

	8. Cho vay
	
	
	
	
	

	9. Khác
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị tài sản
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị chỉ số 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%


2.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu thay đổi cơ cấu tài sản cho biết sự thay đổi bình quân của tỷ lệ % tổng giá trị tài sản của từng tài sản. Việc tính toán chỉ tiêu này sẽ giúp đánh giá xu hướng lựa chọn đầu tư của doanh nghiệp.

2.3. Biên độ dao động:

2.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
- Đánh giá của bộ phận đầu tư về chất lượng đầu tư từng khoản mục tài sản đầu tư;

- Tiêu chí đánh giá đối với từng khoản mục tài sản khi quyết định mua hoặc bán tài sản đầu tư.

3. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ phải thu trên nguồn vốn quỹ

3.1. Công thức tính
	Tỷ lệ nợ phải thu trên nguồn vốn quỹ
	=
	Nợ phải thu (A)

	
	
	Tổng nguồn vốn, quỹ (B)


Khi đánh giá nợ phải thu cần tập trung phân tích vào 3 nhóm tài khoản chính gồm phải thu khách hàng, các khoản phải thu nội bộ và dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

3.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này giúp đánh giá rủi ro giảm giá trị của nguồn vốn quỹ, rủi ro giảm tài sản giảm tài sản do bên đối tác không có khả năng thanh toán hoặc chậm thanh toán ảnh hưởng tới nguồn vốn tính biên khả năng thanh toán.

3.3. Biên độ dao động (áp dụng cho từng chỉ tiêu thành phần)
3.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
Đề nghị đánh giá chỉ tiêu này theo từng chỉ tiêu phải thu theo 3 nhóm tài khoản trên.

a. Phải thu khách hàng/nguồn vốn quỹ

Đề nghị xem xét kết hợp với tính chất của từng sản phẩm (thời gian nợ phí tối đa là 60  ngày đối với các sản phẩm. Riêng đối với sản phẩm liên kết đơn vị, sản phẩm hưu trí, phần phải thu khách hàng tương ứng với phải thu phí bảo hiểm rủi ro) và chỉ tiêu nợ phí/tổng doanh thu phí.

b. Phải thu nội bộ/nguồn vốn quỹ.

Đề nghị xem xét kết hợp với chính sách hỗ trợ kỹ thuật trong nội bộ Tổng công ty hoặc giữa công ty trong cùng tập đoàn; đặc điểm kênh phân phối; chính sách hỗ trợ đại lý, hỗ trợ tổng đại lý; chính sách hỗ trợ nhân viên vay không lãi suất, tiền cọc thuê văn phòng…

c. Dự phòng nợ phải thu khó đòi/nguồn vốn quỹ

Đề nghị xem xét tương ứng với tài sản trích lập và chỉ tiêu dự phòng nợ phải thu khó đòi. Chỉ tiêu này trực tiếp phản ánh chất lượng tài sản của doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong chỉ tiêu dự phòng nợ phải thu khó đòi cần xem xét tới việc chiếm dụng phí của đại lý, công tác quản lý đại lý, chính sách quản lý tiền mặt đối với trường hợp đại lý đi thu phí, chế tài của doanh nghiệp đối với những đại lý chiếm dụng phí; chính sách quản lý công nợ, đánh giá của công ty khi lựa chọn đầu tư, chính sách chi có liên quan. 

4. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ phí/tổng doanh thu phí 

4.1. Công thức tính

	Tỷ lệ nợ phí trên tổng doanh thu phí
	=
	Nợ phí (A)

	
	
	Tổng doanh thu phí (B)


4.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này giúp đánh giá chất lượng khai thác của doanh nghiệp cũng như đánh giá được chất lượng tài sản của doanh nghiệp thông qua đánh giá chỉ tiêu phải thu khác hàng/nguồn vốn quỹ. 

4.3. Biên độ dao động:

4.4. Một số lưu ý khi phân tích, đánh giá
a. Đề nghị xem xét số liệu trong 3 năm gần nhất để cho thấy xu thế biến động của chỉ tiêu này.

b. Đề nghị đánh giá chỉ tiêu nêu trên trong mối quan hệ với chất lượng dịch vụ sau bán hàng, chất lượng của bộ phận chuyên thu...

5. Chỉ tiêu phải thu tái bảo hiểm (gồm 2 chỉ tiêu)


5.1. Công thức tính

	Tỷ lệ phải thu hoa hồng tái bảo hiểm trên tổng phí tái bảo hiểm
	=
	Phải thu hoa hồng tái bảo hiểm (A)

	
	
	Tổng phí tái bảo hiểm (B)


	Tỷ lệ phải thu bồi thường nhượng tái trên tổng phí nhượng tái
	=
	Phải thu bồi thường nhượng tái (A)

	
	
	Tổng phí nhượng tái (B)


5.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này giúp đánh giá hoạt động tái bảo hiểm của doanh nghiệp. 

5.3. Biên độ dao động
5.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Đề nghị xem xét số liệu trong 3 năm gần nhất để cho thấy xu thế biến động của chỉ tiêu này.

b. Đề nghị đánh giá nguyên nhân biến động, tính toán tỷ lệ này đối với từng doanh nghiệp nhận tái, rủi ro nhượng tái, công tác thẩm định hợp đồng gốc. 
6. Chỉ tiêu về dự phòng nợ phải thu khó đòi

6.1. Công thức tính

Tính theo từng loại tài sản yêu cầu trích lập.

	Tỷ lệ dự phòng nợ phải thu khó đòi
	=
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi của từng loại 

TS trích lập (A)

	
	
	Tài sản tương ứng (B)


6.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này giúp đánh giá chất lượng tài sản của doanh nghiệp, rủi ro không thanh toán của tài sản, đánh giá tính tuân thủ quy định pháp luật đối với việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. 

6.3. Biên độ dao động


6.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
a. Đề nghị đánh giá mức độ tuân thủ thông qua việc đối chiếu thời hạn nợ, tỷ lệ trích lập đối với từng danh mục tài sản, xóa nợ và so sánh với quy định pháp luật. Bên cạnh đó, đề nghị đánh giá việc tuân thủ quy trình đầu tư, lựa chọn tài sản đầu tư theo quy định của tập đoàn/công ty mẹ.

b. Đề nghị đánh giá chỉ tiêu này trên cơ sở tổng hợp và phân tích tình hình công nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ đến hạn quá hạn và các khoản nợ khó đòi. Tốc độ tăng các khoản nợ phải phù hợp với tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra cần xem xét kết hợp với chỉ tiêu tỷ trọng đầu tư vào từng danh mục tài sản của doanh nghiệp và chỉ tiêu thay đổi cơ cấu tài sản.

c. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về:

- Chính sách kiểm soát nội bộ về việc tuân thủ quy trình đầu tư, lựa chọn tài sản đầu tư theo quy định của tập đoàn/công ty mẹ.

7. Chỉ tiêu về dự phòng giảm giá tài sản

7.1. Công thức tính
Tính theo từng loại tài sản yêu cầu trích lập.

	Tỷ lệ dự phòng giảm giá tài sản
	=
	Dự phòng giảm giá của từng loại

TS trích lập (A)

	
	
	Tài sản tương ứng (B)


7.2. Ý nghĩa

Chỉ tiêu này giúp đánh giá công tác lựa chọn tài sản đầu tư của doanh nghiệp, công tác quản trị rủi ro cũng như đánh giá tính tuân thủ quy định pháp luật đối với việc trích lập dự phòng giảm giá tài sản.

7.3. Biên độ dao động
7.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Đề nghị đánh giá mức độ tuân thủ thông qua việc đối chiếu tỷ lệ trích lập đối với từng danh mục tài sản và so sánh với quy định pháp luật. 

b. Đề nghị đánh giá chất lượng tài sản đầu tư:

- Trường hợp việc trích lập dự phòng giảm giá tài sản tập trung nhiều ở các danh mục đầu tư mang tính rủi ro cao như cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, đề nghị phân tích tới chỉ tiêu thay đổi cơ cấu tài sản, tỷ trọng đầu tư tài sản để đánh giá rủi ro tích tụ, rủi ro giảm tài sản ảnh hưởng tới năng lực tài chính của doanh nghiệp. 

-  Đề nghị xem xét đánh giá quy trình lựa chọn tài sản đầu tư của bộ phận đầu tư, chính sách quản trị rủi ro của doanh nghiệp, đánh giá và định hướng cụ thể của doanh nghiệp đối với từng tài sản đầu tư (quyết định bán hay giữ lại đến đáo hạn).

8. Chỉ tiêu đánh giá tính phù hợp về tài sản và trách nhiệm

8.1. Công thức tính

Căn cứ vào đánh giá của acturary và phòng đầu tư về việc cân đối giữa thời hạn tài sản và thời hạn trách nhiệm của doanh nghiệp.

8.2. Ý nghĩa

Việc lựa chọn phù hợp giúp doanh nghiệp duy trì khả năng chi trả cho khách hàng trong dài hạn. Khoảng cách giữa thời hạn đầu tư tài sản và thời hạn trách nhiệm càng ngắn càng tốt. Chỉ tiêu này giúp phân tích rủi ro không cân đối giữa thời hạn tài sản và thời hạn nghĩa vụ nợ.

8.3. Biên độ dao động
8.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu

a. Các chỉ tiêu đánh giá liên quan

- Chỉ tiêu về chất lượng tài sản;

- Chỉ tiêu cơ cấu sản phẩm;

- Tỷ trọng đầu tư vào danh mục tài sản.

b. Đề nghị đánh giá tập trung vào phân tích các rủi ro như:

- Rủi ro về tính thanh khoản: doanh nghiệp phải luôn đảm bảo cân đối giữa tính thanh khoản và cơ hội đầu tư.

- Rủi ro thị trường: sự biến động về lãi suất và giá cả thị trường chắc chắn ảnh hưởng đến giá trị tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp.

- Rủi ro khác ảnh hưởng đến tính cân đối, phù hợp giữa tài sản đầu tư và các khoản nợ phải trả như thời hạn đầu tư, loại hình đầu tư,… tương ứng với thời hạn theo các trách nhiệm bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã cam kết.

III. Chỉ tiêu về lợi nhuận

1. Chỉ tiêu lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1.1. Công thức tính

	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH
	=
	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH (A)

	
	
	Doanh thu thuần hoạt động KDBH (B)


Nguồn số liệu:

(A)-… Mã số… Báo cáo kết quả kinh doanh/ Báo cáo lãi, lỗ

(B)-…Mã số… Báo cáo kết quả kinh doanh/ Báo cáo lãi, lỗ

1.2. Ý nghĩa:
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đây là chỉ tiêu quan trọng đánh giá về chất lượng khai thác và quản lý nghiệp vụ của DNBH. Thông thường trong 5 năm đầu hoạt động, các doanh nghiệp đều có chưa có lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 1.3. Biên độ dao động
1.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
a. Đề nghị xem xét số liệu trong 3 năm gần nhất để đánh giá xu thế biến động của lợi nhuận thuần.
b. Lưu ý bổ sung xem xét, đánh giá về: 

- Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;

- Đánh giá của doanh nghiệp về kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn, dự kiến tăng vốn trong trường hợp lỗ kéo dài.

2. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận đầu tư tài sản

2.1. Công thức tính

	Tỷ suất lợi nhuận đầu tư tài sản
	=
	Lợi nhuận (A)

	
	
	Tài sản (B)


2.2. Ý nghĩa: Chỉ tiêu này phản ánh bình quân của một đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.

2.3. Biên độ dao động
3. Chỉ tiêu phân bổ lợi nhuận giữa chủ sở hữu và chủ hợp đồng

3.1. Công thức tính

	Tỷ lê phân bổ lợi nhuận
	=
	Lợi nhuận chia cho chủ hợp đông (A)

	
	
	Lợi nhuận chia cho chủ sở hữu (B)


3.2. Ý nghĩa: Đánh giá tính tuân thủ quy định pháp luật về nguyên tắc phân chia thặng dư giữa chủ sở hữu và chủ hợp đồng.

3.3. Biên độ: Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa CSH và CHĐ theo yêu cầu của pháp luật tối thiểu là 70/30 và chỉ áp dụng cho quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.

3.4. Một số lưu ý khi phân tích chỉ tiêu
Đề nghị cung cấp đánh giá của bộ phận tính phí về việc tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến việc phân bổ thặng dư, nguyên tắc phân bổ đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.
D. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về quản trị doanh nghiệp


1. Về cơ cấu tổ chức

a. Mô hình tổ chức của doanh nghiệp
Doanh nghiệp phải cung cấp sơ đồ tổ chức mới nhất của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý vào cuối mỗi năm tài chính.

Doanh nghiệp ghi nhận lại những thay đổi nhân sự quản trị điều hành trong năm tài chính hiện tại.

b. Về tổ chức nhân sự

Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp danh sách 

- Phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và chức danh chủ chốt trong quản trị và điều hành doanh nghiệp;

- Phạm vi trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc) trước Hội đồng quản trị; 

- Mức độ phân cấp trách nhiệm trong doanh nghiệp, phân cấp quyền hạn và trách nhiệm trong toàn hệ thống của doanh nghiệp;

- Kiểm tra các biên bản họp Hội đồng Quản trị để tìm hiểu tổng quan về hoạt động, các kế hoạch kinh doanh, định hướng và chiến lược trong tương lai của doanh nghiệp;

- Các kỹ năng, kinh nghiệm và quá trình công tác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;

- Độ thường xuyên và chiều sâu của các cuộc họp Hội đồng quản trị, phạm vi và tính đầy đủ của các báo cáo của Tổng giám đốc (Giám đốc) và các báo cáo tóm tắt (tất cả các thông tin tài chính cơ bản: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tính thanh khoản và bảng cân đối kế toán, khả năng thanh toán theo quy định, tình hình và các vấn đề về thị trường và hoạt động của doanh nghiệp);

2. Về quản trị điều hành

- Báo cáo của bộ phận kiểm soát nội bộ đối với việc bổ nhiệm các chức danh quản trị điều hành căn cứ vào các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

- Đánh giá về nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp như Tổng Giám đốc, Chuyên gia tính toán, giám đốc bán hàng, kênh phân phối.

- Can thiệp của Tập đoàn/Công ty mẹ trong việc quản trị điều hành doanh nghiệp;

- Chính sách và công cụ kiểm soát của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đối với các giao dịch với các bên liên kết;

- Các thủ tục tuân thủ, bao gồm chức năng và tính độc lập của cán bộ tuân thủ được bổ nhiệm chính thức bởi Hội đồng quản trị, Ban giám đốc;

- Chiến lược quản lý rủi ro – mức độ rủi ro, đánh giá rủi ro, giảm thiểu và kiểm soát rủi ro và theo dõi chiều sâu và tính hiệu quả của công tác kiểm soát rủi ro và thông báo rủi ro;

- Kế hoạch kinh doanh trong tương lai và các giả thiết của các kế hoạch này, bao gồm các chiến lược về thị trường, tình hình cạnh tranh và hoạch định vốn.
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